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QR Zalo lớp     

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Trường THCS Lớp 10 Điện thoại

1 150011 Đỗ Trần Lan Anh 12/01/2010 Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10B6 0397174189

2 150009 Ngô Thị Lan Anh 13/03/2010 Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10B6 0963450990

3 150016 Lưu Gia Bảo 04/07/2010 Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10B6 0987061862

4 150031 Giàng Thị Chía 04/01/2009 Nữ HMông Trường THCS Phan Đăng Lưu 10B6 0977420077

5 150035 Phạm Thị Dinh 11/12/2010 Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10B6 0332593782

6 150043 Nguyễn Văn Đạt 05/06/2010 Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10B6 0338754237

7 150045 Nông Văn Đoàn 21/10/2010 Nam Nùng THCS Hoàng Hoa Thám 10B6 0336880127

8 130062 Lương Trường Giang 11/03/2010 Nam Mường THCS Phan Đình Phùng 10B6

9 150053 Nguyễn Thị Hằng 03/05/2010 Nữ Tày Trường THCS Phan Đăng Lưu 10B6 0329671909

10 150052 Nguyễn Thị Minh Hằng 26/06/2010 Nữ Tày Trường THCS Phan Đăng Lưu 10B6 0357063899

11 150071 Lý Chung Hoàng 18/06/2010 Nam Sán Chay Trường THCS Phan Đăng Lưu 10B6 0362872535

12 150074 Triệu Thị Kim Huệ 10/12/2010 Nữ Nùng THCS Hoàng Hoa Thám 10B6 0335574824

13 150079 Nguyễn Việt Huy 01/10/2010 Nam Tày Trường THCS Phan Đăng Lưu 10B6 0355615679

14 150084 Đàm Thị Huyền 20/08/2010 Nữ Nùng Trường THCS Phan Chu Trinh 10B6 0944590248

15 150097 Hà Trung Kiên 17/03/2010 Nam Tày THCS Hoàng Hoa Thám 10B6 0

16 Lâm Thị Kiều 10/07/2010 Nữ Nùng PTDT Nội Trú THCS Ea Kar 10B6 0918843646

17 130117 Ngân Thị Thúy Kiều 31/12/2010 Nữ Mường Trường THCS Phạm Hồng Thái 10B6 0338843134

18 150086 Trần Đức Khải 18/12/2010 Nam Sán Chay Trường THCS Phan Đăng Lưu 10B6 0374103655

19 150091 Vi Đức Khiêm 25/12/2010 Nam Nùng THCS Hoàng Hoa Thám 10B6 0

20 150092 Trần Tiến Khoa 15/07/2010 Nam Sán Chay Trường THCS Phan Đăng Lưu 10B6 0355310621

21 150093 Trần Quốc Khôi 26/01/2010 Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10B6 0971471785

22 150125 Chu Đức Nghĩa 27/02/2010 Nam Tày Trường THCS Phan Chu Trinh 10B6 0378166802

23 Lâm Thị Hồng Ngọc 10/02/2010 Nữ Nùng PTDT Nội Trú THCS Ea Kar 10B6 0961236091

24 150129 Bùi Xuân Nguyên 25/02/2010 Nam Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 10B6 0372999297

25 130161 Triệu Quốc Nhật 10/02/2010 Nam Nùng THCS Phan Đình Phùng 10B6

26 150072 Hoàng Thị Yến Nhi 28/10/2010 Nữ Nùng THCS Hoàng Hoa Thám 10B6 0862429486

27 130187 Hồ Thị Minh Phương 12/06/2010 Nữ Kinh Trường THCS Phạm Hồng Thái 10B6 0963479629

28 150161 Nguyễn Việt Quang 20/02/2010 Nam Tày Trường THCS Phan Đăng Lưu 10B6 0342476241

29 150163 Hồ Phúc Quân 14/05/2010 Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10B6 0367589221

30 150216 Nguyễn Ngọc Thái Tú 03/07/2010 Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10B6 0333821197

31 150221 Giàng Thị Anh Tuyết 10/06/2010 Nữ HMông Trường THCS Phan Đăng Lưu 10B6 0977420077

32 150178 Hoàng Thị Hiếu Thảo 10/10/2010 Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10B6 0858446237

33 150181 Nông Thị Thu Thảo 26/03/2009 Nữ Nùng THCS Hoàng Hoa Thám 10B6 0986574187

34 150189 Bùi Xuân Thiên 16/05/2009 Nam Mường Trường THCS Phan Chu Trinh 10B6 0987620892

35 150198 Đặng Phương Thúy 06/06/2010 Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10B6 0832246779

36 150203 Cao Nguyễn Bảo Thy 25/02/2010 Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10B6 0975916068

37 150215 Lê Trần Đình Trung 20/10/2010 Nam Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 10B6 0389688092

38 130262 Phạm Văn Vũ 29/11/2010 Nam Mường Trường THCS Phạm Hồng Thái 10B6 0326178301

39 150235 Nguyễn Thị Vy 23/08/2010 Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10B6 0899363569

40 Sùng Thị Xanh 17/04/2010 Nữ HMông PTDTNT THCS huyện M'Drắk 10B6 0378944011
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